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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Hộ Kinh Doanh Việt Thành
218/35 Minh Phụng, Phường 2, Quận 6

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : N6IK2505050023

Mã số mẫu : 743-2025-00074989

Mã số Eol : 005-32410-457528

BÁNH Ú TRO LÁ TRETên mẫu :

Mẫu thành phẩmTình trạng mẫu :

06/05/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 12/05/2025

Thời gian thử nghiệm : 06/05/2025 - 12/05/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

cfu/ gVD 1 ISO 15213-2:2023(a) Clostridium perfringens Không phát hiện 

(LOD=10)

VD334

cfu/ gVD 2 AOAC 975.55(a) Staphylococcus aureus Không phát hiện 

(LOD=10)

VD373

cfu/ gVD 3 AOAC 980.31(a) Bacillus cereus Không phát hiện 

(LOD=10)

VD398

/gVD 4 TCVN 7924-3:2017 (ISO 

16649-3:2015)

(a) Escherichia coli Không phát hiệnVD16W

cfu/ gVD 5 ISO 4833-1:2013/Amd.1:2022(a) Tổng số vi sinh vật hiếu khí 3.7x10²VD325

cfu/ gVD 6 TCVN 4882:2007; ISO 4831:2006(a) Coliforms Không phát hiện 

(LOD=10)

VD340

cfu/ gVD 7 TCVN 8275-2:2010 (ISO 

21527-2:2008)

(a) Tổng số nấm men và nấm mốc Không phát hiện 

(LOD=10)

VD384

mg/ kgVD 8 AOAC 970.33(a) Hàn the Âm tính 

(LOD=60)

VD264

mg/ kgVD 9 AOAC 2015.01(a) Cadimi (Cd) Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD855

mg/ kgVD 10 AOAC 2015.01(a) Chì (Pb) Không phát hiện 

(LOD=0.017)

VD861

mg/ kgVD 11 EVN-R-RD-1-TP-5251 Brilliant blue (E133) Không phát hiện 

(LOD=5)

VD21D

mg/ kgVD 12 EVN-R-RD-1-TP-5251Allura red (E129) Không phát hiện 

(LOD=5)

VD21D

mg/ kgVD 13 EVN-R-RD-1-TP-5251Erythrosin (E127) Không phát hiện 

(LOD=5)

VD21D

mg/ kgVD 14 EVN-R-RD-1-TP-5251Phẩm màu hữu cơ tổng hợp tan 

trong nước (Tartrazine (E102), 

Sunset Yellow (E110), Ponceau 4R 

(E124), Erythrosine (E127), Allura 

Red (E129), Brilliant Blue (E133))

Không phát hiện 

(LOD=5)

VD21D

mg/ kgVD 15 EVN-R-RD-1-TP-5251Ponceau 4R (E124) Không phát hiện 

(LOD=5)

VD21D

mg/ kgVD 16 EVN-R-RD-1-TP-5251Sunset Yellow (E110) Không phát hiện 

(LOD=5)

VD21D
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2025-00074989

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

mg/ kgVD 17 EVN-R-RD-1-TP-5251Tartrazine (E102) Không phát hiện 

(LOD=5)

VD21D

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ

Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 12/05/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 12/05/2025.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có 

thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.
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